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II. Đồ dùng  
Tranh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 1. Chọn ý trả 
lời đúng cho các 
câu hỏi sau. 
 
 
 
HĐ 2. Sắp xếp thẻ 
chữ. 
 
 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ HS 
 
 
 
Chia sẻ 

 
HĐN 
Câu 1. c. Vì tiếc cây thuốc bay lên trời, cuội 
túm vào rễ cây, cây kéo cả cuội bay lên trời. 
Câu 2. a. Rất buồn vì nhớ nhà, nhớ mọi vật 
trên trái đất. 
 
HĐN 
Đọc và viết vào vở  
a  ;  d  ; c  ; b. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Tiết 2. TNXH (GVDC) 
Tiết 3. Mĩ thuật (GVDC) 
Tiết 4. Toán 

BÀI 94. EM ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (tiết 1) 
 
I. Mục tiêu 
Ôn tập về : xác định  góc vuông, trung điểm của đoạn thẳng. 
- Tính chu vi hình tam giác, hình chữ nhật, hình vuông. 
- Tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình đơn giản tạo bởi hình chữ nhật, hình 
vuông. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 1. Quan sát 
hình và đố bạn. 
 
 
 
 
 
HĐ 2. Quan sát và 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 
 

 
HĐC 
-  Có 7 góc vuông, vuông đỉnh A, B,H,G, D 
Cạnh AB, AH ; HA, HG ; GH, GB ; GE, GB 
; BC, BA, BG ; DC, DE. 
 - Trung điểm của đoạn thẳng AC là B, trung 
điểm của đoạn HE là G. 
 
Hình A có 10cm 2   ; hình C có 20 cm 2  ; hình 
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trả lời câu hỏi. 
 
HĐ 3. Cùng bạn 
thực hiện 
 
 
HĐ 4. Giải bài 
toán. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

B có 15 cm 2  ; hình D có  9 cm 2  
 

Bài giải 
Chu vi hình tam giác là : 
26 + 18 + 30 = 74 (cm) 

Chu vi hình chữ nhật  là : 
(44 + 38 ) x 2= 164(m) 

           Đáp số : 74cm, 164m 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Chiều  
Tiết 1. Toán                    ÔN LẠI BÀI 93 
Tiết 2. Tiếng Việt           ÔN LẠI BÀI 34 
Tiết 3. Thủ công (GVDC) 
 

Thứ tư ngày 27/4/20.. 
Tiết 1. Toán 

BÀI 94. EM ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (tiết 2) 
I. Mục tiêu 
Ôn tập về : xác định  góc vuông, trung điểm của đoạn thẳng. 
- Tính chu vi hình tam giác, hình chữ nhật, hình vuông. 
- Tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình đơn giản tạo bởi hình chữ nhật, hình 
vuông. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐCN 

Bài giải 
Chu vi hình chữ nhật là : 

(9 + 7) x 2 = 32(cm) 
Diện tích hình chữ nhật  là : 

9 x 7 = 63(cm 2 ) 
Chu vi hình vuông là : 

8 x 4 = 32(cm) 
Diện tích hình vuông là : 

8 x 8 = 64 (cm 2 ) 
           Đáp số : 32(cm) , 63(cm 2 ), 64 (cm 2 ) 
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HĐ 5. Giải bài toán 
 
 
 
 
 
 
HĐ 6. Tính diện 
tích hình M 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

- Nhận xét : Chu vi hình chữ nhật và hình 
vuông bằng nhau là 32cm 
Diện tích hình vuông lớn hơn hình chữ nhật. 
 

Bài giải 
Chu vi hình chữ nhật là : 
(50 + 30) x 2 = 160 (m) 

Cạnh của hình vuông là : 
160 : 4 = 40 (m) 

                     Đáp số : 40m 
 

Bài giải 
Diện tích hình M là : 

7 x 5 + 2 x 2 = 39(cm 2 ) 
Đáp số : 39 cm 2  

 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Tiết 2. TNXH (GVDC) 
Tiết 3,4. Tiếng Việt 

BÀI 34B. ÔNG TRĂNG ƠI, XUỐNG ĐÂY ! (tiết 1,2) 
I. Mục tiêu 
- Kể lại câu chuyện Sự tích chú Cuội cung trăng. 
- Củng cố cách viết chữ hoa A, M, N, V (kiểu 2). 
- Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm Thiên nhiên. 
II. Đồ dùng 
Tranh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Hát một bài 
về ông trăng.  
HĐ 2. Quan sát bức 
tranh và trả lời câu 
hỏi. 
 
HĐ 3. Kể chuyện 
trong nhóm.  

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 
 

 
HĐN 
Cả lớp hát bài Mặt trăng tròn nhô lên. 
 
- Bức tranh vẽ người và mặt trăng. 
- Nhân vật trong tranh là chú cuội. 
 
- Đọc gợi ý. 
- Dựa vào gợi ý kể từng đoạn câu chuyện. 
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HĐ 4. Kể chuyện 
trước lớp. 
 
 
HĐ 5. Thảo luận và 
trả lời câu hỏi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HĐTH 
HĐ 1. Viết vào vở 
theo mẫu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

 
HĐN 
Các nhóm  cử đại diện kể một đoạn câu 
chuyện nối tiếp nhau cho hết bài. 
Chọn bạn kể hay. 
HĐN 
- Thiên nhiên mang lại cho con người : 
+ Trên mặt đất : rừng núi, cây cối, hoa lá, 
muông thú, biển cả, sông ngòi, ao hồ… các 
loại lương thực, thực phẩm nuôi sống con 
người… 
+ Trong lòng đất : mỏ than, mỏ dầu, mỏ 
vàng, quặng sắt, quặng đồng… 
- Con người làm giàu cho thiên nhiên đẹp 
thêm, giàu thêm bằng những việc : 
+ xây nhà cửa, lâu đài, cung điện, chùa 
chiền, nhà thờ… 
+ Xây nhà máy, xí nghiệp, công trường… 
+ Xây trường học, trạm y tế… 
+ Gieo trồng, gặt hái, chăn nuôi… 
+ Bảo vệ môi trường, trồng cây xanh… 
HĐCN 
Viết vào vở chữ hoa A, M, N, V, tên riêng, 
câu. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Chiều 
Tiết 1. Đạo đức (GVDC) 
Tiết 2. Tiếng Việt                         ÔN LẠI BÀI 34B(1) 
Tiết 3. Toán                                 ÔN LẠI BÀI 94 
 
Sáng 

Thứ năm ngày 28/4/20.. 
Tiết 1, 2. Tiếng Việt 

BÀI 34B. ÔNG TRĂNG ƠI, XUỐNG ĐÂY ! (tiết 3) 
I. Mục tiêu 
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    Viết tên riêng nước ngoài. Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng tr/ch hoặc từ 
ngữ có dấu hỏi/dấu ngã. Nghe viết một đoạn thơ. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 2. Thi viết tên 
các nước.  
 
HĐ 3. Nghe viết 
bài thơ  
 
HĐ 4. Điền vào chỗ 
trống. 
 
 
 
 

 
Đọc cho HS 
 
 
 
 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
Chia sẻ 

 
HĐCL 
Nghe cô đọc, viết tên nước ngoài vào vở. 
 
Viết bài vào vở 
Đổi vở để soát lỗi. 
HĐC 
a. tr/ch : trước, trên (là chân) 
b. dấu hỏi/dấu ngã : đuổi (cầm đũa và cơm 
vào miệng) 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 

BÀI 34C. BẦU TRỜI TRONG CƠN MƯA NHƯ THẾ NÀO ? (tiết 1) 
I. Mục tiêu 
Đọc và hiểu bài thơ Mưa. 
II. Đồ dùng 
Tranh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Nêu sự vật 
khác biệt của cảnh 
mưa trong hai 
tranh.  
 
HĐ 2. Nghe đọc bài 
thơ  
 
HĐ 3. Đọc từ và lời 
giải nghĩa 
HĐ 4. Nghe cô 
hướng dẫn. 
HĐ 5. Đọc trong 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
Đọc bài thơ 
 
 
Hỗ trợ HS 
 
 
 
 

 
HĐN 
tranh 1 mưa phùn cỏ cây xanh tốt. 
tranh 2. mưa rào làm lũ lụt khắp nơi. 
 
 
HĐCL 
Nghe đọc bài thơ và quan sát tranh. 
 
HĐCN 
Đọc từ, lời giải nghĩa. 
HĐCL 
Đọc từ ngữ,  nghe cô hướng dẫn và đọc theo. 
HĐN 
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nhóm. 
HĐ 6. Trao đổi để 
trả lời câu hỏi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

Đọc cá nhân, đọc cặp, nhóm. 
 
a. Mây đen lũ lượt kéo về, mặt trời chui vào 
trong mây, chớp đông, chớp tây, mưa nặng 
hạt… 
b. Trong lúc mưa to gió lớn, bên bếp lửa, 
mọi người trong gia đình quây quần vui vẻ, 
đầm ấm… 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Tiết 3. Âm nhạc (GVDC) 
Tiết 4. Toán 

BÀI 95. EM ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN (tiết 1) 
I. Mục tiêu 
Ôn tập về : 
Giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 
Tính giá trị của biểu thức. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 1,2,3. Giải các 
bài toán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐC 
Tự làm vào vở và trao đổi bài. 

Bài giải 
Đội Hai trồng được số cây là : 

4235 + 75 = 4310(cây) 
Đội ba trồng được là : 

4310 + 90 = 4400 (cây) 
Cả ba đội trồng được là : 

4235 + 4310 + 4400 = 12945(cây) 
Đáp số : 12945 cây 

 
Bài giải 

Số quyển vở đã bán là : 
1340 : 4 = 335 (quyển) 

Cửa hàng còn lại số quyển vở là : 
1340 – 335 = 1005 (quyển) 

Đáp số : 1005 quyển 
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HĐ 4. Đúng ghi Đ, 
sai ghi S 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

 
Bài giải 

Số áo đã may là : 
24840 : 3 = 8280 (chiếc) 
Số áo còn phải may là : 

24840  - 8280 = 16560(chiếc) 
Đáp số : 16560 chiếc 

 
84 : 3 x  2 = 28 x 2          84 : 3 x 2 = 84 : 6 
                 = 56   (Đ)                       = 14 (S) 
84 : (3 x 2) = 84 : 6        
                   = 14 (Đ) 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Chiều  
Tiết 1. Toán                  ÔN LẠI BÀI 94 
Tiết 2. Thể dục (GVDC) 
Tiết 3. Tiếng Việt         ÔN LẠI BÀI 34C (1) 
 

Thứ sáu ngày 29/4/20.. 
Tiết 1. Toán 

BÀI 95. EM ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN (tiết 2) 
I. Mục tiêu 
Ôn tập về : 
- Giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 
- Tính giá trị của biểu thức. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 5,6,7. Giải các 
bài toán. 
 
 
 
 
 
 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 
 

 
HĐCN 
Tự làm vào vở . 
 

Bài giải 
Số gạo kho thứ nhất là: 

7380 : 6 = 1230 (kg) 
Kho thứ hai là : 

7380 - 1230 = 6150 (kg) 
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HĐ 8. Khoanh vào 
chữ đặt trước câu 
trả lời đúng. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

Đáp số : 6150 kg 
 

Bài giải 
Mỗi thùng có số lít  là : 

22500 : 9 = 2500 (l) 
 5 thùng chứa số lít dầu là : 

2500 x 5  = 12500 (l) 
Đáp số : 12500 l dầu 

 
Bài giải 

Mỗi hộp có số bóng là : 
40 : 5 = 8 (chiếc) 

3480 chiếc bóng xếp dược số hộp  là : 
3480 : 8 = 435 (hộp) 

Đáp số : 435 hộp 
 
a. Giá trị của biểu thức 8 + 12 x 7  
A. 140          B. 672             92         D. 82 
 
b. Giá trị của biểu thức 54 : 6 x 3 là : 
 
A. 3                  27          C. 12          D. 162 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Tiết 2,3. Tiếng Việt 

BÀI 34C. BẦU TRỜI TRONG CƠN MƯA NHƯ THẾ NÀO ? (tiết 2,3) 
I. Mục tiêu 
- Đọc và hiểu bài thơ Mưa. 
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng tr/ch hoặc từ ngữ có dấu hỏi/dấu ngã. 
- Đọc và ghi lại ý chính của bài Vươn tới các vì sao. 
- Luyện tập dùng dấu chấm, dấu phẩy. 
II. Đồ dùng 
PHT 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 7. Chọn ý trả 

 
Quan sát và hỗ 

 
HĐC 

C 

B 
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lời đúng cho câu 
hỏi 
HĐ 8. Viết vở : 
hình ảnh bác ếch 
gợi cho em nghĩ 
đến ai ? 
HĐTH.  
HĐ 1. Thay nhau 
đọc thuộc lòng bài 
thơ. 
HĐ 2. Tìm các từ 
 
HĐ 3. Chọn dấu 
phẩy hay dấu chấm 
để điền vào chỗ 
trống ? 
 
HĐ 4. Nghe cô đọc 
 
 

trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

c. Vì bác ếch không có nhà, phải sống ngoài 
trời mưa. 
HĐCN 
Hình ảnh bác ếch gợi cho em nghĩ đến các 
bác nông dân đang vất vả lặn lội trong mưa 
để chăm sóc lúa. 
 
HĐN 
Đọc thuộc bài thơ. 
 
a. tr/ch : trái đất, chân trời 
b. thanh hỏi/thanh ngã : bão, vũ trụ. 
 
HĐCN 
Phiếu bài tập 
1. (,) ; 2. (,) ; 3. (,) ; 4. (.) 
 
Mỗi bạn ghi lại ý chính từng đoạn..  
a. Người đầu tiên bay vào vũ trụ : Ga-ra-rin, 
12-4-1961  
b. Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ là 
phi công Phạm Tuân, 1980. 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

Tiết 4. TCTV                                ĐỌC THUỘC BÀI MƯA 
Tuần 35 
Sáng 

Thứ hai ngày   /5/20.. 
Tiết 1. Chào cờ 
Tiết 2. Thể dục (GVDC) 
Tiết 3. Tiếng Việt 

BÀI 35A. ÔN TẬP 1(tiết 1) 
I. Mục tiêu 
- Ôn luyện các bài tập đọc đã học. 
- Mở rộng vốn từ về chủ điểm Thiên nhiên, bảo vệ Tổ quốc. 
II. Đồ dùng 
  Tranh minh họa, phiếu ghi tên bài học. 
III. Hoạt động dạy học 
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Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Chơi trò chơi 
hái hoa 
 
 
HĐ 2. Xem ảnh và 
nói tên hiện tượng 
thiên nhiên. 
  
HĐ 3. Kể tên một 
hiện tượng thiên 
nhiên mà em biết 
theo gợi ý. 
 
 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

 
HĐCL 
- Mỗi bạn bốc một bông hoa có ghi tên bài 
đọc và câu hỏi. 
- Nghe đánh giá của GV. 
 
- mưa, nắng, lũ lụt, sẫm sét. 
 
 
- Sấm sét : trời sắp đổ mưa, mây đen kéo đến 
ùn ùn, bỗng một tiếng nổ vang lên kèm theo 
những vệt phát sáng. Em rất sợ khi nghe 
tiếng sấm ầm ầm vang lên và mọi người 
thường ở trong nhà. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Tiết 4. Toán 

BÀI 96. EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (tiết 1) 
I. Mục tiêu 
Ôn tập về : đọc, viết các số có đến năm chữ số; các phép cộng trừ nhân chia ; tính giá 
trị của biểu thức. 
Xem đồng hồ chính xác đến từng phút. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 1. Viết và đọc 
số. 
 
HĐ 2.  Viết số liền 
trước, chọn số lớn 
nhất. 
  
 
HĐ 3. Thực hiện 
với đồng hồ. 
 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐC 
-  em đọc số có năm chữ số và bạn viết vào 
vở, đổi ngược lại. 
 
a. 3779, 3780 ; 72 870, 72 81 ; 
 99 999, 100 000 
b. số lớn nhất : 37 201. 
c. đổi vở cho nhau. 
 
- em quay kim đồng hồ và bạn đọc giờ, đổi 
vai nhau. 
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HĐ 4. Tính  
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

(8 + 3) x 5 = 11 x 5          8 + 3 x 5 = 8 + 15 
                  = 55                               = 23 
18 + 24 : 6 = 18 + 4       (18 + 24) : 6 = 42 : 6 
                  = 22                                   = 7 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Chiều  
Tiết 1,2. Tiếng Việt                    ÔN LẠI CÁC BÀI TẬP ĐỌC, LUYỆN VIẾT 
Tiết 3. Toán                               ÔN VỀ GIẢI TOÁN 
 
Sáng  

Thứ ba ngày   /5/20.. 
Tiết 1. Tiếng Việt 

BÀI 35A. ÔN TẬP 1(tiết 2) 
I. Mục tiêu 
- Ôn luyện các bài tập đọc đã học. 
- Mở rộng vốn từ về chủ điểm Thiên nhiên, bảo vệ Tổ quốc. 
- Củng cố phép nhân hóa. Viết thông báo ngắn. 
II. Đồ dùng 
  Tranh minh họa 
III. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 1. Cùng bạn 
đọc bài. 
 
 
HĐ 2. Mỗi con vật 
được nhân hóa nhờ 
những từ ngữ nào ? 
  
 
 
 
 
 
 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HĐN 
Mỗi bạn tự đọc, cặp, nhóm đọc bài. 
- Quan sát tranh và chia sẻ về bức tranh. 
 
con vật được 
nhân hóa 

từ ngữ dùng nhân hóa 
cách 
gọi 

cách tả 

Cua càng  đi hội, cõng nồi, 
thổi xôi 

tép cái nhóm lửa 
ốc cậu pha trà 
tôm chú lật đật, đi chợ, dắt 

tay bà còng. 
sam bà dựng nhà 
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HĐ 3. Viết thông 
báo ngắn về buổi 
liên hoan văn nghệ 
mời các bạn đến 
xem. 
 
 
 
 
 
HĐ 4. Trang trí 
thông báo của 
mình, dán lên góc 
lớp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

còng bà  
dã tràng ông móm mém, rung 

răng, khen xôi 
HĐCN 
Mẫu:  
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN HOAN VĂN 
NGHỆ 
Liên đội : trường Tiểu học Thái Học. 
Chào mừng 26-3. 
Các tiết mục đặc sắc : ảo thuật, múa… 
Thời gian : 7 giờ tối ngày… 
Trân trọng mời bạn tới dự… 
 
Mỗi bạn tự trang trí thông báo của mình  và 
dán góc lớp. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Tiết 2. TNXH (GVDC) 
Tiết 3. Mĩ thuật (GVDC) 
Tiết 4. Toán 

BÀI 96. EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (tiết 2) 
I. Mục tiêu 
Ôn tập về : đọc, viết các số có đến năm chữ số; các phép cộng trừ nhân chia ; tính giá 
trị của biểu thức. 
- Đọc và phân tích số liệu của bảng thống kê đơn giản. 
- Giải toán liên quan rút về đơn vị. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 5. Xem và trả 
lời câu hỏi 
 
 
 
 
 
 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 
 

 
HĐC 
Mỗi cột cho biết :giá tiền, số tiền phải trả. 
Hoa : 1bút, 1 truyện, 1 tranh : 30 000 đồng 
Hồng : 1 bút, 4 tranh : 30 000 đồng 
Huy : 1 truyện, 3  tranh : 30 000 đồng 
- Mỗi bạn dựa vào bảng và mua cho mình 
phù hợp với số tiền 30 000 đồng. 
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HĐ 6.  Đặt tính rồi 
tính 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HĐ 7. Giải các bài 
toán 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

22456364467055

7

3208

5406

41852

2418

4637

135903932791164

5

2718

26047

65374

34038

57126





 

 
29175   5                  3696      8 
  41        5835             49       462 
    17                             16 
      25                             0 
        0 
      

Bài giải 
a. Mỗi gói kẹo trả số tiền là : 

86800 : 7  = 14400 (đồng) 
4 gói kẹo phải trả số tiền là : 
14400 x 4 = 57600 (đồng) 

                           Đáp số : 57600 đồng 
b. Số máy đã chuyển đi là : 

972 : 9 = 108 (chiếc) 
Trong kho còn lại số máy là : 

972 – 108 = 864 (chiếc) 
                              Đáp số : 864 chiếc 

 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Chiều 
Tiết 1. Toán                                  ÔN LẠI BÀI 96 
Tiết 2. Tiếng Việt                         ÔN LẠI CÁC BÀI TẬP ĐỌC 
Tiết 3. Thủ công (GVDC) 
 
Sáng 

Thứ tư ngày   /5/20.. 
Tiết 1. Toán 

BÀI 97. EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (tiết 1) 
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I. Mục tiêu 
Ôn về : tìm số liền nhau của một số ; so sánh các số  ; sắp xếp một nhóm bốn số ; 
cộng, trừ ,nhân, chia các số có năm chữ số. 
- Ngày, tháng. 
- Giải bài toán có nội dung hình học bằng hai phép tính. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 1. Thực hiện 
các hoạt động sau. 
 
 
 
 
 
 
 
HĐ 2.  Đặt tính rồi 
tính 
  
 
 
 
 
 
 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

 
HĐC 
a. số liền trước của số 2765 là 2764 
số liền sau của số 20 589 là 20 588 
b. Thứ tự từ bé đến lớn 
47 698 ; 47 896 ; 52 374 ; 61 211. 
c. các tháng có 31 ngày là tháng 
1,3,5,7,8,10,12. 
d. đổi vở thống nhất kết quả. 
 

138424768443755

6

2307

6142

53826

7537

36218


 

 
3668        7 
  16       524 
    28 
      0 

 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Tiết 2. TNXH (GVDC) 
Tiết 3,4. Tiếng Việt 

BÀI 35B. ÔN TẬP 2 (tiết 1,2) 
I. Mục tiêu 
Ôn lại một số bài tập đọc đã học. 
Củng cố vốn từ về thể thao, nghệ thuật. củng cố về các bộ phận câu trả câu hỏi bằng 
gì ? Để làm gì ? 
II. Đồ dùng : Phiếu ghi tên các bài tập đọc 
III. hoạt động dạy học 



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 
 

 
Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

74

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Chơi trò chơi 
hái hoa. 
 
 
HĐ 2. Những từ 
ngữ nào dưới đây 
chỉ hoạt động có 
trong ngày hội ở địa 
phương 
HĐ 3. Nhìn hình 
ảnh nói thành câu 
mỗi vật trong ảnh 
làm bằng gì ? 
 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

 
HĐCN 
- Mỗi bạn bốc một bông hoa có ghi tên bài 
đọc và câu hỏi. 
- Nghe đánh giá của GV. 
HĐC 
- chơi đánh đu, kéo co, đẩy gậy ăn cỗ, đấu 
vật, tế thần. 
 
HĐC 
Nồi nấu cơm được làm bằng in nốc. 
Tủ được làm bằng gỗ. 
Áo phông được trang trí bằng những con vật 
rất đẹp. 
Lọ hoa được làm bằng đất sét. 

 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Chiều  
Tiết 1. Đạo đức (GVDC) 
Tiết 2. Tiếng Việt                  ÔN LẠI BÀI ĐỌC THUỘC LÒNG 
Tiết 3. Toán                         ÔN LẠI BÀI 97(1) 
 

Thứ năm ngày     /5/20.. 
Tiết 1,2. Tiếng Việt 

BÀI 35B. ÔN TẬP 2 (tiết 3) 
I. Mục tiêu 
Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng s/x, ch/tr hoặc từ ngữ có dấu hỏi/dấu ngã. 
Nghe viết một đoạn văn. Nghe và kể lại câu chuyện. 
II. Đồ dùng : Phiếu ghi tên các bài tập đọc 
III. hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 2. Nghe cô đọc 
rồi viết vào vở. 
 
HĐ 3. Thi tìm 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 

 
HĐCN 
- Nghe và viết vào vở. 
 
HĐC 
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nhanh từ về chủ 
điểm nghệ thuật. 
 
 
 
 
 
 
HĐ 4. Nghe cô kể 
chuyện Bốn cẳng 
Và sáu chân. 
 
 
HĐ 5. Thảo luận để 
trả lời câu hỏi.  
 
 
 
 
 
 
HĐ 6. Thay nhau 
kể câu chuyện. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đọc chuyện cho 
HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

- Từ ngữ chỉ những người chỉ hoạt động 
nghệ thuật : nhạc sĩ, nhạc công, ca sĩ, nhà 
thơ, nhà văn, diễn viên, họa sĩ, đạo diễn, nhà 
quay phim… 
- Từ chỉ hoạt động nghệ thuật : ca hát, sáng 
tác, biểu diễn, đánh đàn, vẽ tranh,… 
- Từ chỉ môn nghệ thuật : âm nhạc, hội họa, 
văn học, kiến trúc, điêu khắc…. 
 
HĐCL 
Đọc câu chuyện. 
Nghe cô kể chuyện. 
 
HĐN 
a. Chú lính được cấp ngựa để đi công việc 
gấp do quan sai. 
b. Chú đánh cho con ngựa chạy trước, chú 
chạy sau. 
c. Vì chú cho rằng sáu chân chạy nhanh hơn 
bốn cẳng. 

 
HĐC 
Mỗi em tự kể, thay nhau kể chuyện. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 

BÀI 35C. ÔN TẬP 3 (tiết 1) 
I. Mục tiêu 
- Ôn lại một số bài tập đọc đã học. 
- Mở rộng vốn từ về Bảo vệ Tổ quốc và sáng tạo. 
II. Đồ dùng : Phiếu ghi tên các bài tập đọc 
III. hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐCB 
HĐ 1. Cùng hát 
một bài về cây. 
 
HĐ 2. Trò chơi hát 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 

 
HĐCL 
Hát bài lí cây xanh. 
Chia sẻ về bài hát. 
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hoa. 
 
 
HĐ 3. Thi tìm từ 
nhanh về các chủ 
điểm Bảo vệ Tổ 
quốc và sáng tạo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

- Mỗi bạn bốc một bông hoa có ghi tên bài 
đọc và câu hỏi. 
- Nghe đánh giá của GV. 
HĐC 
a. Bảo vệ Tổ quốc 
- Từ cùng nghĩa với Tổ quốc : đất nước, non 
sông, giang sơn, quốc gia, nước nhà, đất mẹ. 
- Từ chỉ hoạt động bảo vệ Tổ quốc : canh 
gác, kiểm soát bầu trời, tuần tra trên biển, 
tuần tra biên giới, chiến đấu chống xâm 
lược… 
b. Sáng tạo 
- Từ ngữ chỉ tri thức : kĩ sư, kiến trúc,bác sĩ, 
dược sĩ, giáo sư, giáo viên… 
- Từ chỉ hoạt động của trí thức : nghiên cứu 
khoa học, phát minh, sáng chế, giảng dạy… 

 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Tiết 3. Âm nhạc (GVDC) 
Tiết 4. Toán 

BÀI 97. EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (tiết 2) 
I. Mục tiêu 
Ôn về : tìm số liền nhau của một số ; so sánh các số  ; sắp xếp một nhóm bốn số ; 
cộng, trừ ,nhân, chia các số có năm chữ số. 
- Ngày, tháng. 
- Giải bài toán có nội dung hình học bằng hai phép tính. 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 3. tìm x 
 
 
 
 
 
HĐ 7. Giải các bài 
toán 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 
 

 
HĐCN 
x   3 = 7719                    x : 3 = 247 
      x = 7719 : 3                     x = 247 x 3 
      x = 2573                          x = 741 

 
 

Bài giải 
c1: 
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Chia sẻ 

Diện tích 2 hình chữ nhật là : 
8 x 4 x 2 = 64 (cm 2  ) 

c2. Cạnh hình vuông là : 
4 + 4 = 8 (cm) 

Diện tích hình vuông là : 
8 x 8 = 64 (cm 2  ) 

                         Đáp số : 64 (cm 2  ) 
 

Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Chiều 
Tiết 1. Toán              ÔN LẠI BÀI 97 
Tiết 2. Thể dục (GVDC) 
Tiết 3. Tiếng Việt         ÔN LẠI CÁC BÀI ĐỌC THUỘC LÒNG 
 
 
 
 
 

Thứ sáu ngày   /5/20.. 
Tiết 1. Toán 

BÀI 98. EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ ? 
I. Mục tiêu 
Tự đánh giá về : 
- viết số liền trước, liền sau của một số ; so sánh các số có năm chữ số. 
- Cộng, trừ các số có năm chữ số ; nhân, chia các số có năm chữ số với (cho) số có 
một chữ số ; tính chu vi. 
- Giải bài toán bằng hai phép tính. 
II. hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐ 1. Viết liền 
trước, sau của một 
số ; viết theo thứ tự 
từ bé đến lớn. 
 
HĐ 2. Đặt tính rồi 
tính. 
 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 

HĐCN 
Mỗi em tự làm vào giấy kiểm tra. 
a. số liền sau của số 86 799 là 86 800 
số liền trước của số 10 000 là 999 
 

124984011124294

6

2083

2865

37246

32469

56763
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HĐ 3. Tính  
 
 
 
HĐ 4. tính chu vi 
 
 
 
 
 
HĐ 5. Giải bài toán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48537      9 
  35        5393 
    83 
      27 
        0 
 
(45405 – 8217) : 4 = 37188 : 4 
                              = 9297 
69218 – 26736 : 3 = 69218 – 8912 
                              = 60306 
                             Bài giải 

Chu vi hình vuông là : 
25 x 4 = 100  (cm 2 ) 
Đáp số : 100 (cm 2 ) 

 
Bài giải 

Số đoạn đã cắt là : 
9135 : 7 = 1305 (cm) 
Đoạn dây còn lại là : 

9135 – 1305 = 7830 (cm) 
Đáp số : 7830 cm 

 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 

 
Tiết 2,3. Tiếng Việt 

BÀI 35C. ÔN TẬP 3 (tiết 2,3) 
I. Mục tiêu 
    Viết một đoạn văn về thi dấu thể thao 
II. Hoạt động dạy học 

Tên hoạt động HĐ của GV HĐ của HS 
HĐTH 
HĐ 1. Đọc thầm 
bài văn. 
 
HĐ 2. Dựa vào nội 
dung bài học, chọn 
ý đúng. 
 

 
Quan sát và hỗ 
trợ HS 
 
 
 
 
 

 
HĐN 
Đọc bài. 
 
HĐC 
1. a. tả cây gạo 
2. c. hai mùa kế tiếp nhau. 
3. c. ba hình ảnh 
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HĐ 3,4,5. Viết vào 
vở đoạn văn khoảng 
5 đến 7 câu nói về 
một trò chơi , cuộc 
thi đấu thể thao mà 
em tham gia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ 

4. b. cây gạo và chim được nhân hóa. 
5. a. dùng một từ vốn chỉ hoạt động của 
người để nói về cây gạo. 
 
HĐCN 
Dựa vào gợi ý để viết bài. 
- viết vào vở. 
- Đọc bài trong nhóm. 
- Bình chọn bạn đọc hay. 
 
Báo cáo với cô kết quả việc em đã làm. 
Chia sẻ 

 
Tiết 4.TCTV 
         VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN NÓI VỀ TRÒ CHƠI MÀ EM BIẾT. 


